
ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 187 -KH/HU,ngày 01/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy)
-----
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
[bookmark: _GoBack]Khái quát đặc điểm tình hình có liên quan; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị số 35-CT/TW) tại địa phương.
II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Những kết quả đạt được
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
· Việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.
· Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị (nêu cụ thể số lượng, nội dung văn bản đã ban hành).
· Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị.
1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 35-CT/TW
1.2.1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở địa phương (Nêu cụ thể số văn bản của Đảng, Nhà nước đã được quán triệt, tổ chức thực hiện; nội dung, hình thức quán triệt, triển khai thực hiện; số lần, số đối tượng được quán triệt; tác dụng, hiệu quả; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC).
1.2.2. Hoàn thiện thể chế về tiếp công dân, giải quyết KNTC và liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư, tài chính,... Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về tiếp công dân, giải quyết KNTC của cấp ủy, hội đồng nhân dân, UBND các cấp; của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNTC; xây dựng quy chế đối thoại với dân, công khai kết quả giải quyết KNTC; chế tài xử lý vi phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC;...




1.2.3. Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
· Kết quả công tác tiếp công dân của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải tiếp công dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
· Kết quả công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp.
· Kết quả giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân (Nêu rõ số vụ việc (đơn, thư) đã tiếp nhận, xử lý; số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết và kết quả giải quyết; số vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển cơ quan, người có thẩm quyền và lưu theo quy định; số vụ việc đang giải quyết; số vụ việc còn tồn đọng hiện nay;…).
1.2.4. Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC (Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án Dân sự) theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết KNTC.
1.2.5. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; việc thực hiện công tác hòa giải, đối thoại, vận động thuyết phục công dân chấm dứt KNTC không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, KNTC từ cơ sở (Nêu cụ thể số lượng, tóm tắt nội dung, kết quả đạt được).
1.2.6. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài (Nêu rõ số vụ việc đã được xử lý, giải quyết/ tổng số vụ; số vụ việc còn tồn đọng hiện nay, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân;…).
1.2.7. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan, đơn vị chức năng, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền KNTC để cố ý vi phạm pháp luật.
1.2.8. Kết quả phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin báo chí trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
1.2.9. Kết quả kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết KNTC; bố trí trụ sở, trang bị phương tiện và ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ở địa phương (thống kê cụ thể số cán bộ, công chức làm công tác này ở các cấp; đánh giá chất lượng, mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Đánh giá chung về những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW tại địa phương.
2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm
2.1. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 35 - CT/TW (nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chưa hiệu quả; vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan).
2.2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.
2.3. Bài học kinh nghiệm.
3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong tình hình mới cần quan tâm giải quyết (nêu rõ những vấn đề phát sinh đang đặt ra cho công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; nhất là trong tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài).
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI
1. Nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
2. Nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thành điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự, dễ bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội lợi dụng chống phá.
3. Nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.
4. Nhiệm vụ, giải pháp khác (nếu có).
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Chỉ thị số 35-CT/TW (nếu có); đề xuất ban hành Kết luận hay Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 35-CT/TW.
2. Kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp mới nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong tình hình mới.
3. Kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
4. Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, xử lý chưa dứt điểm của địa phương; các vụ việc có nguy cơ tạo “điểm nóng” về an ninh, trật tự (nếu có).
5. Kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).
Ghi chú:
1. Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024.
(gửi kèm các Phụ lục thống kê kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC).
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PHỤ LỤC SỐ 01
Thống kê số liệu kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW(1)


	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	1
	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
	
	
	

	1.1
	Công tác phổ biến, quán triệt
	
	
	
	
	

	
	Số văn bản đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC(2)
	
Văn bản
	
	
	
	

	
	Số văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được quán triệt, tổ chức thực hiện
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số cuộc/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	Cuộc/lượt người
	
	
	
	

	1.2
	Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy về việc thực hiện Chỉ thị
	
	
	
	
	

	
	Số cuộc kiểm tra, giám sát
	Cuộc
	
	
	
	



1 Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024
2 Kèm Danh mục văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
1



	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, giám sát
	Cơ quan, đơn vị
	
	
	
	

	2
	Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và liên quan đến quyền và lợi ích của người dân
	
	
	
	
	

	
	Số văn bản được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của cấp ủy (cấp tỉnh, huyện, xã)
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số văn bản cá biệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số quy chế, quy trình, quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được ban hành trong kỳ báo cáo
	Văn bản
	
	
	
	

	3
	Kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC của người đứng đầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW
	
	
	
	
	

	3.1
	Kết quả tiếp công dân của người đứng đầu
	
	
	
	
	

	
	
Số cuộc/lượt tiếp dân	của người đứng đầu cấp ủy
	

Định kỳ
	
Cuộc/lượt người
	
	
	
	Nêu rõ tên cơ quan, đơn vị
thực hiện
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	tiếp công dân

	
	
	Đột xuất
	Cuộc/lượt người
	
	
	
	

	
	Số văn bản đã ban hành sau tiếp dân
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số vụ việc đã được giải quyết dứt điểm sau tiếp dân
	Vụ
	
	
	
	

	
	Số vụ việc chưa được giải quyết hoặc còn KNTC
	Vụ
	
	
	
	

	
3.2
	Kết quả giải quyết KNTC của người đứng đầu
	
	
	
	
	

	

3.2.1
	
Số vụ việc (đơn, thư) KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết/ tổng số vụ việc đã tiếp nhận, thụ lý
	Số đơn khiếu nại
	Vụ/vụ
	
	
	
	

	
	
	Số đơn tố cáo
	Vụ/vụ
	
	
	
	

	
	
	Số đơn phản ánh, kiến nghị
	Vụ/vụ
	
	
	
	

	
	Số vụ KNTC thuộc thẩm quyền đã xử lý, giải quyết xong, không còn phản ánh, kiến nghị, KNTC
	Vụ (tỷ lệ %)
	
	
	
	

	
	Số vụ KNTC thuộc thẩm quyền đã xử lý, giải quyết nhưng vẫn còn phản ánh, kiến nghị, KNTC
	Vụ (tỷ lệ %)
	
	
	
	nêu rõ lý do
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	Số vụ KNTC thuộc thẩm quyền đang xử lý, giải quyết
	Vụ (tỷ lệ %)
	
	
	
	

	
	



Kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm qua giải quyết KNTC
	Số tập thể, cá nhân có sai phạm bị kiến nghị xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	
	
	

	
	
	Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	
	
	

	
	
	Số tài sản đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước
	
Tiền/ ha đất
	
	
	
	

	






3.2.2
	




Số vụ việc (đơn, thư) KNTC không thuộc thẩm quyền đã chỉ đạo xử lý, giải quyết
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	
Đơn
	
	
	
	

	
	
	Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền
	
Đơn
	
	
	
	

	
	
	Số đơn thư do đơn trùng lắp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh
	
Đơn
	
	
	
	

	
	
	Số văn bản đã phát hành đôn đốc việc giải quyết
	Đơn
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	3.3
	Kết quả tiếp xúc đối thoại với người dân, doanh nghiệp của người đứng đầu
	
	
	
	
	

	
	
Số cuộc tiếp xúc, đối thoại	của người đứng đầu cấp ủy
	Tỉnh
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
	Huyện
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
	Xã
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
Số cuộc tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch UBND các cấp
	Tỉnh
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
	Huyện
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
	Xã
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
Kết quả xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân sau tiếp xúc, đối thoại
	Đã xử lý dứt điểm
	Vụ
	
	
	
	

	
	
	Số vụ việc còn tồn đọng, đang giải quyết
	Vụ
	
	
	
	nêu rõ lý do

	4
	4. Kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC
(Đề nghị tổng hợp từ các biểu mẫu thống kê kèm theo các phụ lục số 2,3,4,5,6,7,8,9,10)
	
	
	

	
	5. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	5.1
	Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp
	
	
	
	
	

	
	
Số cuộc kiểm tra, giám sát
	Theo kế hoạch
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
	Đột xuất
	Cuộc
	
	
	
	

	
	
Số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát
	Tổ chức đảng/ đảng
viên
	
	
	
	

	
	Số tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	Tổ chức đảng (tỷ lệ
%)
	
	
	
	

	
	Số đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC qua kiểm tra, giám sát
	Người (tỷ lệ
%)
	
	
	
	

	
	Số vụ việc, đối tượng chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo pháp luật
	Vụ/người
	
	
	
	

	5.2
	Kết quả công tác thanh tra của Thanh tra cấp tỉnh, huyện
	
	
	
	
	

	
	Số cuộc/đối tượng thanh tra
	Theo kế hoạch
	Cuộc/đối tượng
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	
	Đột xuất
	Cuộc/đối tượng
	
	
	
	

	
	Số cuộc đã ban hành kết luận thanh tra
	Cuộc
	
	
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân bị kiến nghị xử lý trách nhiệm qua thanh tra
	Tập thể/cá nhân
	
	
	
	

	
	Số vụ việc, đối tượng chuyển cơ quan điều tra, Ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý theo quy định
	Vụ/đối tượng
	
	
	
	

	5.3
	Kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
	
	
	
	
	

	
	Số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã)
	Cuộc
	
	
	
	

	
	Số cuộc giám sát phát hiện có vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm
	Cuộc
	
	
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân bị kiến nghị xử lý vi phạm qua giám sát
	Tập thể/cá nhân
	
	
	
	

	
	Số cuộc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
	Cuộc
	
	
	
	

	
	Số cuộc giám sát phát hiện có vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm
	Cuộc
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	Số tập thể, cá nhân bị kiến nghị xử lý vi phạm qua giám sát
	Tập thể/cá nhân
	
	
	
	

	
5.4
	Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan, đơn vị khác (Tổng hợp cụ thể từ Báo cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng)
	
Cuộc
	
	
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân bị xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	Tập thể/cá nhân
	
	
	
	

	5.5
	Số cá nhân bị xử lý về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền KNTC để cố ý vi phạm pháp luật
	cá nhân
	
	
	
	

	6
	Kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất
	
	
	
	
	

	6.1
	Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	
	Số cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tham mưu giải quyết KNTC
	Kiêm nhiệm
	Người
	
	
	
	

	
	
	Chuyên trách
	Người
	
	
	
	

	
	Trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực của cán bộ, công chức hiện nay
	Đã được đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
Người (tỷ lệ
%)
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	
	Chưa được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
Người (tỷ lệ
%)
	
	
	
	

	
	
	Mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao
	Người (tỷ lệ
%)
	
	
	
	

	






6.2
	






Trụ sở tiếp dân
	


Bố trí trụ sở (phòng) tiếp công dân riêng
biệt
	
Tỉnh
	Trụ sở (phòng) riêng
	
	
	
	

	
	
	
	
Huyện
	Trụ sở (phòng) riêng
	
	
	
	

	
	
	
	
Xã
	Trụ sở (phòng) riêng
	
	
	
	

	
	
	Bố trí trụ sở (phòng) tiếp
công dân trong
	
Tỉnh
	Trụ sở (phòng) chung
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	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KẾT QUẢ
	Cấp huyện
	Cấp xã
	GHI CHÚ

	
	
	khu hành chính chung
	
Huyện
	Trụ sở (phòng) chung
	
	
	
	

	
	
	
	
Xã
	Trụ sở (phòng) chung
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PHỤ LỤC 02
Kết quả giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài của người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC(3)
(cấp tỉnh và cấp huyện Báo cáo theo phụ lục này)
----
I. Số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền đã chỉ đạo xử lý giải quyết xong, không còn KNTC

	
STT
	
Tên vụ việc
	Kết quả
	
Ghi chú

	
	
	Năm phát sinh
	Năm giải quyết xong
	

	
1
	Vụ A
· Tóm tắt nội dung
· Kết quả giải quyết
	
	
	

	
2
	Vụ B
· Tóm tắt nội dung
· Kết quả giải quyết
	
	
	

	
3
	Vụ C
· Tóm tắt nội dung
· Kết quả giải quyết
	
	
	

	
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI


II. Số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã được chỉ đạo giải quyết, nhưng vẫn còn KNTC

	STT
	Nội dung
	Năm
phát sinh
	Tóm tắt kết quả đã giải quyết
	Tóm tắt nội dung còn KNTC

	
1
	Vụ việc KNTC đã được lãnh đạo TW chỉ đạo giải quyết nhưng trong
quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn còn tiếp tục KNTC
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	1.1
	Vụ A (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	1.2
	Vụ B (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	1.3
	Vụ C (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	Cộng
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI
	

	
2
	Vụ việc khiếu nại đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục
khiếu nại
	
	
	

	2.1
	Vụ A (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	2.2
	Vụ B (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	2.3
	Vụ C (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	Cộng
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI
	

	
3
	Vụ việc tố cáo đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật,
nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo
	
	
	

	3.1
	Vụ A (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	3.2
	Vụ B (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	3.3
	Vụ C (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI
	

	
4
	Vụ việc KNTC đông người hoặc đơn lẻ nhưng người KNTC có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu xúi giục, kích động
gây ảnh hưởng
	
	
	

	4.1
	Vụ A (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	4.2
	Vụ B (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	Cộng
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI







	


III. Số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài mới phát sinh
	
STT
	
Tóm tắt nội dung vụ việc
	Thời gian thụ lý
	Tóm tắt kết quả đã giải quyết
	
Ghi chú

	1
	Vụ A (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	2
	Vụ B (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	3
	Vụ C (tóm tắt nội dung)
	
	
	

	Cộng
	TỔNG SỐ VỤ/ NGƯỜI
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PHỤ LỤC 03
Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và tham mưu giải quyết KNTC của Ban Nội chính Tỉnh ủy(4)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Ghi chú

	I
	Công tác phối hợp tiếp công dân
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm sau đối thoại
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc tham mưu xử lý, giải quyết KNTC liên quan đến quản lý hành chính nhà nước

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn trả lại và hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết xong, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	4
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
	
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết nhưng vẫn còn KNTC
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện
	Văn bản
	
	nêu rõ lý do

	5
	Kết quả phát hiện, xử lý sai phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	

	
	Số tập thể đã bị xử lý (kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính)
	Tập thể
	
	

	
	Số cá nhân đã bị xử lý (kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xứ lý hình sự)
	Người
	
	


2



	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	Số tập thể, cá nhân có sai phạm, chưa xử lý
	Tập thể/cá nhân
	
	nêu rõ lý do
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PHỤ LỤC 04
Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp(5)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo thẩm quyền của UBKT cấp tỉnh, huyện
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết KNTC đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết, những vẫn còn KNTC
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện
	Văn bản
	
	

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện
	Văn bản
	
	nêu rõ lý do

	4
	Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được phát hiện vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	

	
	Số tổ chức đảng đã bị xử lý kỷ luật
	Tổ chức đảng
	
	

	
	Số đảng viên đã bị xử lý kỷ luật
	Đảng viên
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân có sai phạm, chưa xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	nêu rõ lý do

	III
	Kết quả kiểm tra, giám sát
	Đơn
	
	

	
	Số cuộc kiểm tra, giám sát
	Theo kế hoạch
	Cuộc
	
	

	
	
	Đột xuất
	Cuộc
	
	

	
	
Số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát
	Tổ chức đảng/ đảng
viên
	
	


2




	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	
	Số tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	Tổ chức đảng (tỷ lệ
%)
	
	

	
	Số đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC qua kiểm tra, giám sát
	Người (tỷ lệ %)
	
	

	
	Số vụ việc, đối tượng chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo pháp luật
	Vụ/người
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PHỤ LỤC 05
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trách nhiệm hành chính của Thanh tra cấp tỉnh, huyện(6)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm sau
đối thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố
cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết KNTC
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã
được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã
được giải quyết nhưng vẫn còn KNTC
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện
	Quyết định, kết luận
	
	nêu rõ lý do

	III
	Kết quả phát hiện, xử lý những sai phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân phát hiện có sai phạm qua tiếp dân, giải
quyết KNTC đã kiến nghị xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	

	
	Số tập thể, cá nhân đã bị xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	


2




	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	
	Số tập thể, cá nhân đang xem xét xử lý
	Tập thể/ cá nhân
	
	

	IV
	Kết quả thanh tra trách nhiệm hành chính về tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	
	
	

	1
	Số cuộc thanh tra
	Theo kế hoạch
	Cuộc
	
	

	
	
	Đột xuất
	Cuộc
	
	

	2
	Kết quả ban hành kết luận thanh
tra
	Số cuộc thanh tra đã ban
hành kết luận thanh tra
	Cuộc
	
	

	
	
	Số cuộc thanh tra chưa
ban hành kết luận thanh tra
	Cuộc
	
	nêu rõ lý do

	3
	Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
	Số kết luận thanh tra đã
thực hiện
	Cuộc
	
	

	
	
	Số  kết  luận  thanh  tra
chưa thực hiện
	Cuộc
	
	nêu rõ lý do

	4
	Số tập thể, cá nhân phát hiện có sai phạm qua thanh tra
	Đã xử lý
	Tập thể/
cá nhân
	
	

	
	
	Đang xử lý
	Tập thể/
cá nhân
	
	

	V
	Số đơn khiếu nại, tố cáo xử lý lòng vòng, không rõ trách
nhiệm
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PHỤ LỤC 06
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện(7)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm sau đối thoại
với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo,
nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết KNTC
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết
của Viện kiểm sát
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn trả lại và hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải
quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	

	3
	Số đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát
	Đơn
	
	

	4
	Số đơn không đủ điều kiện để xử lý, giải quyết
	Đơn
	
	

	3
	Kết quả giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của
VKSND 2 cấp
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được giải
quyết dứt điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài chưa được
giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện
	Quyết
định,	kết luận
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp
huyện
	Ghi chú

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện
	Quyết
định,	kết luận
	
	nêu rõ lý do

	III
	Kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, có dấu hiệu
oan sai, dư luận xã hội quan tâm
	
	
	

	1
	Số vụ việc đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền
	Vụ
	
	

	2
	Số vụ việc chưa thụ lý, giải quyết
	Vụ
	
	nêu rõ lý
do

	3
	Số vụ việc KNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã chỉ đạo xử
lý, giải quyết xong
	Vụ
	
	

	4
	Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu oan sai đã chỉ đạo xử lý giải quyết xong
	Số vụ việc bị kết án oan
	Vụ
	
	

	
	
	Số người bị kết án oan
	Người
	
	

	5
	Số vụ việc có dấu hiệu oan sai đang chỉ đạo xử lý, giải quyết
	Vụ
	
	

	IV
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi
phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	

	V
	Kết quả Kiểm sát việc giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp
	
	
	



6



PHỤ LỤC 07
Kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện(8)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	
TT
	
Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu
nại, tố cáo
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo.
	Vụ
	
	nêu rõ lý
do

	II
	Kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện hành chính
	
	
	

	1
	Số vụ việc đã thụ lý, giải quyết
	Vụ
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TT
	
Diễn giải
	Đơn vị
tính
	cấp huyện
	Ghi chú

	2
	Số vụ việc đang xử lý, giải quyết
	Vụ
	
	

	3
	Số vụ việc chưa xử lý, giải quyết
	Vụ
	
	

	4
	Tổng số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật
	Bản
án
	
	

	5
	Số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật đã được thi hành
	Bản
án
	
	

	6
	Số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành
	Bản án
	
	nêu rõ lý
do

	III
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo (khiếu
nại hành chính, khiếu nại trong hoạt động tư pháp, tố cáo, tố giác và tin báo tội phạm)
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
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TT
	
Diễn giải
	Đơn vị
tính
	
cấp huyện
	Ghi chú

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	nêu
rõ lý do

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt
điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	nêu rõ lý
do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện
	Quyết định, kết
luận
	
	

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa
được thực hiện
	Quyết định, kết
luận
	
	nêu rõ lý do

	IV
	Kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã
hội quan tâm
	
	
	

	1
	Số vụ việc đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền
	Vụ
	
	

	2
	Số vụ việc chưa thụ lý, giải quyết
	Vụ
	
	nêu
rõ lý do



	
TT
	
Diễn giải
	Đơn vị
tính
	
cấp huyện
	Ghi chú

	3
	Số vụ việc KNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã chỉ đạo xử lý, giải quyết
xong
	Vụ
	
	

	4
	Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu oan sai đã chỉ đạo xử lý giải quyết xong
	Số vụ việc bị kết án oan
	Vụ
	
	

	
	
	Số người bị kết án oan
	Người
	
	

	5
	Số vụ việc có dấu hiệu oan sai đang chỉ đạo xử lý, giải quyết
	Vụ
	
	

	V
	Số đơn khiếu nại, tố cáo xử lý lòng vòng, không rõ trách nhiệm
	
	
	nêu rõ lý
do



10



PHỤ LỤC 08
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã)(9)
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	cấp xã
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh, huyện, xã
	
	
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả giải quyết đơn KNTC của Công an tỉnh, huyện, xã
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	cấp xã
	Ghi chú

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
	
	
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	
	
	

	
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	
	
	nêu rõ lý do

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Đơn
	
	
	
	nêu rõ lý do

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài chưa
được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện
	Văn bản
	
	
	
	

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện
	Văn bản
	
	
	
	nêu rõ lý do
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	cấp xã
	Ghi chú

	III
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đối với tổ chức vi phạm
	Tổ chức
	
	
	
	

	
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đối với cá nhân vi phạm
	Cá nhân
	
	
	
	

	IV
	Kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; lợi dụng tình hình khiếu kiện đông người để chống phá
	
	
	
	
	

	1
	Số vụ việc vi phạm pháp luật hình sự
	Vụ
	
	
	
	

	2
	Số đối tượng vi phạm bị xử lý hình sự
	Đối tượng
	
	
	
	

	3
	Số vụ việc vi phạm bị xử lý hành chính
	Vụ
	
	
	
	

	3
	Số đối tượng vi phạm bị xử lý hành chính
	Đối tượng
	
	
	
	

	4
	Trường hợp khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	V
	Kết quả nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tình hình khiếu kiện để chống phá Đảng và Nhà nước
	
	
	
	
	

	1
	Số vụ việc đang được cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình
	Vụ việc
	
	
	
	

	2
	Số đối tượng có biểu hiện vi phạm thuộc diện quản lý, giáo dục, răn đe
	Đối tượng
	
	
	
	


3



	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	cấp xã
	Ghi chú

	3
	Số đối tượng có dấu hiệu vi phạm đang bị lập hồ sơ đề nghị xử lý
	Đối tượng
	
	
	
	

	4
	Trường hợp khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	VI
	Số vụ việc làm mất an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân đã bị xử lý
	Vụ việc/ đối tượng
	
	
	
	

	VII
	Số vụ việc nhiều người liên kết lên Trung ương khiếu kiện đã bị xử lý
	Vụ việc/ đối tượng
	
	
	
	



4



PHỤ LỤC 09
Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Cơ quan Thi hành án Dân sự(10)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo )
-----

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	I
	Công tác tiếp công dân
	
	
	

	1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	

	2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	

	4
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	

	5
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	

	6
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	

	7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối
thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	

	8
	Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo,
nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	II
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết KNTC liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
	
	
	

	1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	

	
	Thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Không thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	



10 Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024
1




	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Cấp huyện
	Ghi chú

	2
	Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
	
	
	

	
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn lưu
	Đơn
	
	

	
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	

	3
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh
	Đơn
	
	

	
	Số đơn đã giải quyết, vẫn còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh
	Đơn
	
	nêu rõ lý do

	
	Số đơn chưa giải quyết
	Đơn
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được
giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	

	
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài chưa
được giải quyết dứt điểm
	Vụ
	
	nêu rõ lý do

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu
lực pháp luật đã được thực hiện
	Văn bản
	
	

	
	Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu
lực pháp luật chưa được thực hiện
	Văn bản
	
	nêu rõ lý do

	III
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân
vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
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PHỤ LỤC 10
Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội ở địa phương (11) (Kèm theo Đề cương Báo cáo )
------
	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Tổng
cộng
	Cấp
huyện
	Cấp xã
	Ghi chú

	I
	Kết quả công tác công dân, giải quyết KNTC của Hội
đồng nhân dân các cấp
	
	
	
	
	

	1
	Công tác tiếp công dân
	
	
	
	
	

	1.1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	
	
	

	1.2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	
	
	

	1.2
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	
	
	

	1.3
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	
	
	

	1.4
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	
	
	

	1.5
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	
	
	

	1.6
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	

	1.7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được chỉ đạo giải quyết
nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	nêu rõ lý
do

	2
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	Đơn
	
	
	
	

	2.2
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	2.3
	Số đơn lưu do có nội dung trùng lặp, đơn nặc danh, mạo danh, đơn đã có ý kiến trả lời của cơ quan chức năng,...
	Đơn
	
	
	
	

	2.4
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
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	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Ghi chú

	2.5
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	
	
	nêu rõ lý do

	2.6
	Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	
	
	

	3
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	
	Số tổ chức vi phạm bị xử lý qua tiếp công dân
	Tổ chức
	
	
	
	

	
	Số cá nhân vi phạm bị xử lý qua tiếp công dân
	Cá nhân
	
	
	
	

	II
	Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả công tác tiếp công dân
	
	
	
	
	

	1.1
	Số cuộc tiếp định kỳ
	Cuộc
	
	
	
	

	1.2
	Số cuộc tiếp đột xuất
	Cuộc
	
	
	
	

	1.2
	Số lượt người đã tiếp
	Lượt
	
	
	
	

	1.3
	Số vụ việc đã tiếp
	Vụ
	
	
	
	

	1.4
	Số đoàn đông người đã tiếp
	Đoàn
	
	
	
	

	1.5
	Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện
	Cuộc
	
	
	
	

	1.6
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	

	1.7
	Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được chỉ đạo giải quyết
nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo
	Vụ
	
	
	
	nêu rõ lý
do

	2
	Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số đơn đã tiếp nhận
	
	
	
	
	

	2.2
	Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	


2



	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Ghi chú

	2.3
	Số đơn lưu (do có nội dung trùng lặp, đơn nặc danh, mạo danh, đơn đã được cơ quan chức năng trả lời...).
	Đơn
	
	
	
	

	2.4
	Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Đơn
	
	
	
	

	2.5
	Số đơn chưa xử lý
	Đơn
	
	
	
	nêu rõ lý do

	3
	Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC
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